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BỘ MÔN: VẬT LÝ

I/ Cấu trúc đề:

- Đề tự luận. Thời gian làm bài: 45 phút

II/ Nội dung ôn tập:

- Khối 6 và 7: Giới hạn từ tuần 20 đến hết tuần 32.

- Khối 8 và 9: Giới hạn từ tuần 20 đến hết tuần 31.

- Nội dung ôn tập căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật lý cấp THCS theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và điều chỉnh nội dung dạy học theo PPCT Vật lý THCS của Sở GD&ĐT.

- Cụ thể từng khối lớp:

* Lớp 6:
- Giới hạn: Từ bài 16 (Ròng rọc) đến bài 25 (Sự nóng chảy và đông đặc). 
Thêm nội dung: Dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất rắn khi đun nóng, xác định nhiệt nóng chảy, sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy (chú ý nội dung giảm tải và điều chỉnh nội dung dạy học ở các bài: 20,21,22,24).

* Lớp 7:

- Giới hạn: Từ bài 17 (Nhiễm điện do cọ xát) đến bài 26 (Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện) (chú ý nội dung giảm tải và điều chỉnh nội dung dạy học ở bài: 23).

* Lớp 8:
- Giới hạn: Từ bài 13 (Công cơ học) đến bài 22 (Dẫn nhiệt). 
Bài tập vận dụng các công thức: A = F.s;  
[image: image1.wmf]t

A

P

=


(chú ý nội dung giảm tải và điều chỉnh nội dung dạy học ở các bài:15,16).

* Lớp 9:

- Giới hạn: Từ bài 31 (Hiện tượng cảm ứng điện từ) đến bài 51 (Bài tập quang hình học). 
Bài tập vận dụng công thức: 
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- Vẽ được ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ, nhận xét đặc điểm của ảnh. Tính được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, chiều cao của ảnh,… từ số liệu của đề bài (chú ý nội dung giảm tải và điều chỉnh nội dung dạy học ở các bài: 38,40,41,42).

Cán bộ chỉ đạo


Nguyễn Hùng Chiến
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 (Giới hạn từ tuần 20 đến hết tuần 32)

Câu 1: (1,5đ) Các nội dung:

- Nhận biết ròng rọc cố định, ròng rọc động trong thực tế hoặc qua hình vẽ.

- Nêu được tác dụng của ròng rọc là giảm lực kéo hoặc đổi hướng của lực.

- Nêu được tác dụng của ròng rọc trong các ví dụ thực tế

Hai ý: Mức độ biết (1,0đ) – Mức độ hiểu (0,5đ)

Câu 2: (1,5đ) Các nội dung:

- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. 

- Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

Mức độ hiểu (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 3: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.

- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
Mức độ vận dụng 2 (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 4: (2,0đ) Các nội dung:

- Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.

- Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen-xi-ut.

- Xác định được GHĐ và ĐCNN của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.

- Biết sử dụng các nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ theo đúng quy trình.

- Đọc được nhiệt độ trên nhiệt kế
Hai ý: Mức độ hiểu (1,0đ) – Mức độ vận dụng 1 (1,0đ)

Câu 5: (1,5đ) Các nội dung:

- Mô tả được các quá trình chuyển thể: sự nóng chảy và đông đặc. Nêu được đặc điểm về nhiệt độ trong mỗi quá trình này.

- Cho ví dụ về sự nóng chảy và đông đặc.

Hai ý: Mức độ biết (0,5đ) – Mức độ hiểu (1,0đ)

Câu 6: (2,0đ) Các nội dung:

- Dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất rắn khi đun nóng. Xác định nhiệt nóng chảy và sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy.

Mức độ vận dụng 1 (2,0đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
******
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Câu 1: (1,5đ) Các nội dung:

- Mô tả được vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát .

- Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng đèn của bút thử điện  .

- Biết được có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát .

-Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát .
Hai ý: Mức độ biết (1,0đ) – Mức độ hiểu (0,5đ)

Câu 2: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu được  tên các tác dụng nhiệt , quang, từ , hóa học , sinh lí  và  nêu được ví dụ hoặc biểu hiện về từng tác dụng của dòng điện .

-Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.

Mức độ hiểu (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 3: (1,5đ) Các nội dung:

- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được qui ước.
- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong một mạch điện .

-Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện.
Mức độ vận dụng 2 (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 4: (2,0đ) Các nội dung:

- Xác định được GHĐ và ĐCNN của Ampe kế  hoặc Vôn kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.

- Đọc được giá trị  trên Ampe kế  hoặc Vôn kế .

-Xác định được cách mắc Ampe kế hoặc Vôn kế vào mạch điện như thế nào là đúng 

Hai ý: Mức độ hiểu (1,0đ) – Mức độ vận dụng 1 (1,0đ)

Câu 5: (1,5đ) Các nội dung:
-Nêu được quy ước về chiều dòng điện .

-Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng 
- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng .
- Nêu được tác dụng chung của nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.

-Nhận biết được nguồn điện có hai cực là cực dương và cực âm .
Hai ý: Mức độ biết (0,5đ) – Mức độ hiểu (1,0đ)

Câu 6: (2,0đ) Các nội dung:

- Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua , vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua .

-Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng .

- Xác định được những bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện trên một số đồ dùng thường gặp 
Mức độ vận dụng 1 (2,0đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
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Câu 1: (1,5đ) Các nội dung:

- Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.

- Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

- Vận dụng được công thức A = F.s.

Ba ý: Mức độ biết (0,5đ) – Mức độ hiểu (0,5đ) – Vận dụng 1 (0,5đ)

Câu 2: (1,5đ) Các nội dung:

- Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất.

- Vận dụng được công thức P  = 
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Hai ý: Mức độ biết (0,5đ)– Vận dụng 1 (1,0đ)

Câu 3: (1,5đ) Các nội dung:

- Phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản.
- Nêu được ví dụ minh họa.
Hai ý: Mức độ vận dụng 1 (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 4: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu được ví dụ về định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng.

Hai ý: Mức độ vận dụng 1 (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 5: (2,0đ) Các nội dung:

- Giải thích được hiện tượng khuếch tán. 

- Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

- Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách hoặc do chúng chuyển động không ngừng.

Hai ý: Mức độ hiểu (2,0đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 6: (2,0đ) Các nội dung:

- Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.

- Tìm được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.
- Vận dụng được kiến thức về sự dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
Hai ý: Mức độ hiểu (1,0đ) – Mức độ vận dụng (1,0đ)
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Câu 1: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín.

- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.
Hai ý: Mức độ biết (0,5đ) – Mức độ hiểu (1,0đ)

Câu 2: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu được các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

- Ví dụ về các tác dụng của dòng điện xoay chiều
Hai ý: Mức độ biết (0,5đ) – Mức độ hiểu (1,0đ)

Câu 3: (2,0đ) Các nội dung:

- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.

- Nắm được nguyên tắc họat động của máy biến thế.

- Vận dụng được công thức:  
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Hai ý: Mức độ hiểu (1,0đ) – Mức độ vận dụng 1 (1,0đ)

Câu 4: (1,5đ) Các nội dung:

- Nêu đ​​ược mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lư​​ới.

- Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa.
Mức độ hiểu (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 5: (1,5đ) Các nội dung:

- Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính đó.

Hai ý: Mức độ vận dụng 1 (1,5đ) (có thể hỏi một hoặc nhiều ý)
Câu 6: (2,0đ) Các nội dung:

- Vẽ được ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ, nhận xét đặc điểm của ảnh. 

- Tính được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, chiều cao của ảnh,… từ số liệu của đề bài.

Hai ý: Mức độ vận dụng 1 (1,0đ) – Mức độ vận dụng 2 (1,0đ)
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